
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
Số:       /TTr-STTTT Đồng Tháp, ngày      tháng 4 năm 2021  

 

TỜ TRÌNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện  

 
 

Kính gửi: Sở Tài chính. 

 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 

chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; 

 Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Tháp,  

Căn cứ Quyết định số 1859/QD-UBND-HC ngày 08 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 

nước năm 2021 cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp cấp tỉnh; 

Căn cứ phân khai dự toán chi nguồn kinh phí năm 2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông; 

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-STTTT ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc Mua sắm, sửa chữa tài sản thuộc dự toán giao 

không thực hiện chế độ tự chủ năm 2021. 

 Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND 

tỉnh Đồng Tháp xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) và 

dự toán gói thầu mua xe ô tô chuyên dùng của Sở Thông tin và Truyền thông với 

những nội dung sau: 

 I. Mô tả tóm tắt đề cương và dự toán: 

 - Tên Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện.  

 - Đơn vị sử dụng ngân sách: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 - Địa điểm thực hiện: Số 12, đường Trần Phú, Phường 1, TP. Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp. 
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 - Giá dự toán: 737.278.800 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi bảy triệu 

hai trăm bảy mươi tám ngàn tám trăm đồng). 

 - Số lượng: 01 (một) chiếc. 

 -  Nguồn vốn: Quản lý nhà nước đã bố trí trong dự toán năm 2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

 II. Phần công việc đã thực hiện: Không có. 

 III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa 

chọn nhà thầu: Không có. 

 IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:  

Bảng số 3 

 

TT Tên gói thầu 
Giá gói 

thầu (VNĐ) 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức đấu 

thầu 

Thời 

gian 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Hình 

thức 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1 

Mua sắm xe ô 

tô bán tải 

chuyên dùng 

và phụ kiện 

737.278.800 

Chào hàng 

cạnh tranh 

qua mạng 

Một giai 

đoạn một 

túi hồ sơ 

Quý II 

năm 

2021 

Trọn 

gói 

20 

ngày 

Tổng cộng:       

 2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu : 

 Đây là gói thầu mua sắm hàng hóa có sẵn trên thị trường nên đề xuất áp 

dụng hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức đấu thầu một giai 

đoạn, 01 túi hồ sơ nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và tiết kiệm chi phí. 

 V. KIẾN NGHỊ 

 Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Thông tin và Truyền 

thông kính đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ & PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Đoàn Thanh Bình 
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Phụ lục 

DỰ TOÁN 

Gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng và phụ kiện 

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-STTTT ngày        tháng 4 năm 2021  

của Sở Thông tin và Truyền thông) 

          ĐVT: đồng 

Tên, quy cách sản phẩm 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I. CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN Chiếc 01 674.000.000 674.000.000 

1. Kích thước & trọng lượng: 

 - Dài x Rộng x Cao: 5.325  x 1.855  x 1.815 (mm). 

- Khoảng sáng gầm xe: 286 (mm). 

- Bán kính vòng quay tối thiểu: 6,4 (m). 

- Vỏ và mâm xe: 265/65R17, mâm đúc. 

- Trọng lượng không tải: 1885-1940 (kg). 

- Trọng lượng toàn tải: 2810 (kg). 

- Dung tích bình nhiên liệu: 80L 

2. Động cơ: 

- Mã động cơ: 2GD-FTV, 4 xi lanh thẳng hàng 

- Dung tích công tác: 2.393 (cc). 

- Công suất cực đại: (110)147/3400 (Kw/rpm). 

- Mô men xoắn cực đại: 400/1600 (N.m/rpm). 

- Tiêu chuẩn khí xả: Euro 4. 

3. Ngoại thất: 

- Đèn trước: Halogen phản xạ đa hướng 

- Hệ thống điều khiển đèn tự động 

- Chế độ đèn chờ dẫn đường 

- Gương chiếu hậu chỉnh điện 

- Đèn sương mù trước. 

- Đèn báo phanh trên cao LED. 

- Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ. 

4. Nội thất: 

- Tay lái: 03 chấu , Urtthane tích hợp nút bấm điều 

khiển hệ thống âm thanh, màn hình hiểm thị đa thông 

tin, đàm thoại rảnh tay. 

- Gương chiếu hậu trong 2 chế đọ: ngày và đêm 

- Hệ thống báo động và mã hóa động cơ 

- Chất liệu ghế: nỉ, ghế lái chỉnh tay 6 hướng 

- Hệ thống điều hòa: chỉnh tay 

- Hệ thống âm thanh:  Màn hình cảm ứng 7 inch, 4 loa, 

Apple carplay và android auto. 

- Khóa cửa điện và khóa cửa từ xa 

- Cửa sổ chỉnh điện 

- Hệ thống điều khiển hành trình: có 

5. An toàn: 

- Hệ thống chống bó cứng phanh ABS. 

- Hệ thống hổ trợ lực phanh khẩn cấp BA 

- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD 

- Hệ thống cân bằng điện tử VSC 

- Hệ thống kiểm soát lực kéo TRC 
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- Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC 

- Đèn báo phanh khẩn cấp EBS 

- Khung xe hấp thụ xung lực (GOA). 

- Túi khí phía trước: 07 túi khí cho người lái và hành 

khách. 

- Khóa cửa an toàn cho trẻ em. 

II. CHI PHÍ CÁC PHỤ KIỆN    63.278.800 

1. Thùng cao có kính  Cái 01 33.830.000 33.830.000 

2. Khung che mưa Toyota Bộ 01 1.548.800 1.548.800 

3. Dán phim cách nhiệt Sunteck Xe 01 3.900.000 3.900.000 

4. Camera hành trình tích hợp Vietmap  Cái 01 8.000.000 8.000.000 

5. Sơn chống rỉ sàn xe  Xe 01 6.000.000 6.000.000 

6. Phủ Ceramic toàn bộ xe Xe 01 10.000.000 10.000.000 

Tổng cộng    737.278.800 
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